
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

S 1234 1234 1234 1235 1234 1234 1234 12

C

S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 3

C 1234 1234

S 1234 1234 1234

C 1234 1234 1234

S 4

C

S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 12

C

S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 123

C 1234 1234 12

S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 123

C 1234 1234 12

S 3

C

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

45

Sân

1
Điện công 

nghiệp K19

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024-2025

Tuần 21 (12/5- 18/5/2025)

Thứ

Tuần 22 (19/5- 25/5/2025)

Thứ

PM2 45

Giáo dục thể chất

Nguyễn Văn Nhật

Tin hoc (Nhóm 1)

Phan Thị Mỹ Dung

Tin hoc (nhóm 2)

Trần Thị Diệu Linh

C1. 102

Sân 30

PM3 45

PMKT 45

Sinh hoạt GVCN

STT Lớp Môn học/ Môđun

Tuần20 (05/5- 12/5/2025)

ThứBuổi

PM3

Phòng 

học

Tổng

số 

giờ

30

Sinh hoạt GVCN C1 210

Kỹ thuật máy 

lạnh và điều 

hòa không khí 

2 K19

2

Giáo dục thể chất

Phan Văn Hưởng

Tin hoc (nhóm 1)

Trần Thị Diệu Linh

Tin học (nhóm2)

Lê Văn Dũng



T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

S

C

S

C

S 1234 1234 123

C 1234 1234 12

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

2

Kỹ thuật máy 

lạnh và điều 

hòa không khí 

2 K19

Giáo dục thể chất

Phan Văn Hưởng
Sân 30

Tin hoc (nhóm 1)

Trần Thị Diệu Linh
PM3 45

Tin học (nhóm2)

Lê Văn Dũng
PMKT 45

Sinh hoạt GVCN C1. 210

1
Điện công 

nghiệp K19

Giáo dục thể chất

Nguyễn Văn Nhật
Sân 30

Tin hoc (Nhóm 1)

Phan Thị Mỹ Dung
PM3 45

Tin hoc (nhóm 2)

Trần Thị Diệu Linh
PM2 45

Sinh hoạt GVCN C1. 102

STT Lớp Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng

số 

giờ

Buổi

Tuần 23 (26/5- 01/6/2025)

Thứ

P. Trưởng Khoa

Hậu Giang, ngày 21 tháng 4 năm 2025

Tuần 24 (02/6- 08/6/2025)

Thứ

Duyệt của Ban Giám Hiệu


